
STT SBD Họ Tên Ngày sinh Môn tự chọn Lớp

1 124424 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 23/01/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

2 121026 Nguyễn Việt Anh 12/08/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

3 124445 Nguyễn Gia Bảo 22/06/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

4 123219 Nguyễn Gia Bảo 04/02/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

5 124466 Đinh Công Đạt 10/08/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

6 124482 Lê Tấn Đức 06/07/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

7 124506 Trương Hán Nhật Hạ 04/08/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

8 124510 Nguyễn Võ Vĩ Hải 22/11/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

9 124522 Lê Ngọc Cẩm Hằng 14/10/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

10 121151 Lê Trung Hiếu 03/11/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

11 124552 Võ Thị Ngọc Huệ 19/07/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

12 124574 Trần Nguyễn Gia Huy 07/05/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

13 123367 Mai Đức Huy 02/07/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

14 123372 Nguyễn Quốc Huy 24/09/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

15 124576 Trương Minh Huy 07/02/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

16 123423 Nguyễn Văn Kiệt 31/08/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

17 121988 Lê Đoàn Tuấn Kiệt 16/06/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

18 124608 Huỳnh Văn Kiệt 02/02/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

19 124617 Phạm Nguyễn Tùng Lâm 10/08/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

20 102992 Bùi Thùy Linh 21/01/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

21 123442 Đinh Ngọc Linh 27/04/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

22 124632 Nguyễn Đại Hoàng Long 30/04/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

23 103662 Dương Nguyễn Minh May 26/01/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

24 121311 Phạm Cao Nhật Minh 14/12/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

25 123509 Lê Quỳnh Anh Na 10/10/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

26 124661 Dương Nguyễn Hà Nam 08/04/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

27 124707 Lê Trọng Nhân 06/01/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

28 124728 Nguyễn Thị Yến Nhi 25/10/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

29 124747 Huỳnh Tấn Phát 04/09/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

30 103169 Nguyễn Đại Phú 08/02/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

31 121484 Lê Minh Sang 15/10/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

32 124800 Nguyễn Phạm Nhật Tân 26/02/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

33 124797 Bùi Nguyễn Nhật Tân 17/05/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

34 124880 Đặng Phạm Thủy Tiên 06/04/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

35 121583 Huỳnh Nguyễn Minh Tiến 07/10/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

36 124933 Nguyễn Hữu Thái Tuấn 17/06/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

37 148897 Nguyễn Phúc Thịnh 15/12/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

38 124846 Hồ Anh Thư 03/12/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

39 123047 Khưu Nhã Trân 01/12/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

40 124912 Nguyễn Viết Minh Trí 02/12/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

41 121663 Nguyễn Đoàn Linh Uyên 03/09/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

42 123793 Nguyễn Phương Tường Vân 03/09/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6

43 103429 Trần Ngọc Khánh Vy 18/04/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A6
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